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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_______ 

Số: 36/2011/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô 

chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô chở người 
từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng như sau:

1. Đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích 
xi lanh dưới 1.500cc:

Mô tả mặt hàng
Thuộc nhóm mã 

số trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi

Đơn vị 
tính

Mức thuế
(USD)

- Dưới 1.000cc 8703 Chiếc 3.500,00
- Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc 8703 Chiếc 8.000,00

2. Đối với xe ôtô từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe):

Mô tả mặt hàng
Thuộc nhóm mã 

số trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi

Đơn vị 
tính

Mức thuế
(USD)

- Từ 2.000cc trở xuống 8702 Chiếc 9.500,00
- Trên 2.000cc đến 3.000cc 8702 Chiếc 13.000,00
- Trên 3.000cc 8702 Chiếc 17.000,00
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3. Mức thuế nhập khẩu đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể 
cả lái xe) thuộc nhóm mã số 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được xác định 
như sau: 

a) Đối với xe ôtô loại có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc: 
Mức thuế nhập khẩu = X + 5.000 USD
b) Đối với xe ôtô loại có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên: 
Mức thuế nhập khẩu = X + 15.000 USD
c) X nêu tại các điểm a, b khoản này được xác định như sau:
X = Giá tính thuế xe ôtô đã qua sử dụng nhân (x) với mức thuế suất của dòng 

thuế xe ôtô mới cùng loại thuộc Chương 87 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có 
hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Căn cứ tình hình thực tế trong từng thời kỳ, ban hành Quyết định điều chỉnh 

tăng hoặc giảm trong phạm vi 20% mức thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này, 
nhưng không vượt quá mức trần theo cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO) của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát và điều tiết tiêu dùng, ngăn 
ngừa hiện tượng lợi dụng để gian lận thương mại. Trường hợp cần điều chỉnh trên 
20% thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính 
phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
để hướng dẫn cụ thể về giá tính thuế nhập khẩu đối với các loại xe ôtô quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Quyết định này, nhằm ngăn ngừa hiện tượng khai giá xe nhập khẩu 
thấp hơn so với thực tế để trốn thuế, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc công khai, minh 
bạch và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 và thay 

thế Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử 
dụng nhập khẩu. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
 


